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 BIÊN BẢN 

Họp bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022 

 

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2022, tại phòng họp 3A trụ sở 

HĐND - UBND huyện, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện họp xét khen thưởng 

cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Ông: Trần Bảo Trung, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua, 

khen thưởng huyện. 

2. Ông: Phan Xuân Văn,  Trưởng Phòng Nội vụ huyện. 

3. Ông: Nguyễn Văn Lương, Chánh Thanh Tra huyện. 

4. Ông: Nguyễn Chí Thanh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

5. Ông: Vân Văn Kiều, Chủ tịch LĐLĐ huyện. 

6. Bà: Vương Đào Tiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

7. Ông: Ngô Văn Thế, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy. 

8. Ông: Sùng A Sang, Phó Trưởng Ban Dân vận huyện ủy. 

9. Ông: Teo Văn Kho, Chủ tịch Hội Nông dân huyện. 

10. Bà: Lê Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

11. Ông: Giàng A Vư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 

12. Ông: Giàng A Sang, Phó Bí thư Huyện đoàn. 

- Thư ký: Ông: Cao A Gó, công chức phòng Nội vụ huyện. 

- Vắng 03 đ/c có lý do (đ/c Mai Thị Hồng Sim – Phó Chủ tịch UBND huyện; 

lãnh đạo Ban CHQS huyện; lãnh đạo Công an huyện). 

II. NỘI DUNG  

Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Hướng dẫn số 151/HD-HĐTĐKT ngày 11/11/2022 của Hội đồng Thi đua, khen 

thưởng tỉnh Lai Châu về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Hướng dẫn số 10/HD-KT ngày 21/11/2022 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng 

huyện Phong Thổ về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. 

1. Ông Trần Bảo Trung, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT huyện thông qua nội 

dung cuộc họp: Xét thi đua tổng kết năm 2022. 

2. Ông: Phan Xuân Văn, Trưởng phòng Nội vụ huyện thông qua tiêu chuẩn, 

điều kiện xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; thông qua danh 

sách và thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng, cụ thể như sau: 

2.1. Công nhận danh hiệu LĐTT: đề nghị 220 cá nhân và 42 tập thể.  



- Đủ điều kiện 220 cá nhân và 42 tập thể. 

2.2. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 23 cá nhân. 

- Đủ điều kiện: 20 cá nhân. 

- Không đủ điều kiện: 02 cá nhân: ông Đèo Văn Vĩnh – Trưởng phòng Tư 

pháp huyện do kết quả đánh giá xếp loại năm 2022 chỉ ở mức Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (quy định phải Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); ông Bùi Quang Lịch – 

Phó Chủ tịch UBND xã Mường So do kết quả đánh giá xếp loại năm 2022 chỉ ở 

mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ) 

- Không đề nghị công nhận danh hiệu: 01 cá nhân: ông Lù Văn Thảnh – 

Công chức UBKT Huyện ủy do đề nghị vượt quá tỷ lệ 15% trên tổng số cá nhân 

của đơn vị là 05 đ/c đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (đơn vị UBKT huyện đề 

nghị 02/5 = 40% đ/c công nhận danh hiệu CSTĐ). 

2.3. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: đề nghị 30 tập thể, 285 cá nhân 

và 154 hộ gia đình. 

- Đủ điều kiện: 29 tập thể; 383 cá nhân và 154 hộ gia đình. 

- Không xét đề nghị: 01 tập thể (Nhân dân và Cán bộ xã Dào San do có cá  

nhân trong tập thể đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành truy tố); 02 cá nhân 

(ông Phu A Dê – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sì Lở Lầu do đã được Chủ tịch 

UBND huyện khen tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 

2022; ông Chu Hồng Qúy – Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện do thời 

gian công tác trên địa bàn huyện chưa đảm bảo). 

2.4. Danh hiệu Tập thể LĐXS: đề nghị 08 tập thể. 

- Đủ điều kiện: 07 tập thể. 

- Không đủ điều kiện: 01 tập thể: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy do mức xếp loại 

tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2022 chỉ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ (quy định 

phải Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). 

2.5. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: đề nghị 04 tập thể, 09 cá nhân và 

09 hộ gia đình. 

- Đủ điều kiện: 04 tập thể, 09 cá nhân và 09 hộ gia đình 

2.6. Cờ thi đua của UBND tỉnh: đề nghị 02 tập thể.  

- Đủ điều kiện: 01 tập thể 

- Không đủ điều kiện: 01 tập thể: Nhân dân và Cán bộ xã Mồ Sì San do 

không đủ điều kiện công nhận tập thể Lao động xuất sắc do không có cán nhân 

trong tập thể đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

3. Ý kiến các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện: Sau khi 

xem xét, đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích của từng tập thể, cá 

nhân đề nghị khen thưởng năm 2022.  

Các thành viên không có ý kiến thêm, nhất trí với kết quả thẩm định của cơ 

quan Thường trực. 

Hội đồng TĐ-KT huyện tiến hành biểu quyết đối với các tập thể, cá nhân còn 

lại, kết quả cụ thể như sau: 

- Nhất trí đề nghị các cấp khen thưởng cho các cá nhân và tập thể sau: 



+ Đề nghị UBND huyện tặng danh hiệu LĐTT: 220 cá nhân và 42 tập thể. 

+ Đề nghị UBND huyện tặng danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 20 cá nhân. 

+ Đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen: 29 tập thể, 383 cá nhân và 154 hộ 

gia đình. 

+ Đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể LĐXS: 07 tập thể. 

+ Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: 04 tập thể, 09 cá nhân, 09 hộ gia đình. 

+ Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua: 01 tập thể. 

(Có danh sách kèm theo) 

- Không nhất trí đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân sau: 

+ Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: 02 cá nhân và 01 tập thể. Lý do: 

không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và nguyên tắc khen thưởng. 

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 03 cá nhân. Lý do: không đảm bảo điều kiện, 

tiêu chuẩn và tỷ lệ khen thưởng. 

+ Tập thể Lao động xuất sắc: 01 tập thể. Lý do: không đảm bảo điều kiện, 

tiêu chuẩn khen thưởng. 

+ Cờ thi đua: 01 tập thể. Lý do: không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng. 

(có danh sách kèm theo) 

III. KẾT LUẬN 

Ông Trần Bảo Trung, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng TĐKT 

huyện kết luận, cụ thể như sau: Căn cứ vào kết quả biểu quyết của thành viên Hội 

đồng Thi đua – Khen thưởng huyện giao Phòng Nội vụ huyện:  

1. Hoàn thiện các thủ tục trình Hội đồng TĐKT tỉnh khen thưởng cho các tập 

thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 

2. Tham mưu trình Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận danh hiệu 

Lao động tiên tiến cho các tập thể, cá nhân và quyết định khen thưởng cho các tập 

thể, cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022. 

3. Thông báo kết quả xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân không 

đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được thông 

qua trước cuộc họp, các thành viên tham gia nhất trí với nội dung ghi trong biên 

bản và không có ý kiến gì thêm./. 

THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

 

 

Cao A Gó 
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CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Bảo Trung 

 

 



DANH SÁCH 

Đề nghị công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng TĐKT huyện ngày 28/12/2022) 

1. Ông Sùng A Nủ - Bí thư Huyện ủy; 

2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; 

3. Ông Lê Trí Kiên - Chánh Văn phòng Huyện ủy; 

4. Ông Ngô Văn Thế - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy; 

5. Bà Trương Thị Hảo - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy; 

6. Bà Lương Thị Hiển - Kế toán Văn phòng Huyện ủy; 

7. Ông Dương Văn Trường - Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy; 

8. Bà Tẩn Xa Tâm - Văn thư Văn phòng Huyện ủy; 

9. Ông Nguyễn Văn Thơ - Cơ yếu Văn phòng Huyện ủy; 

10. Ông Trần Văn Long - Lái xe Văn phòng Huyện ủy; 

11. Ông Đào Thái Văn - Lái xe Văn phòng Huyện ủy; 

12. Bà Nguyễn Thị Lệ - Phục vụ Văn phòng Huyện ủy; 

13. Ông Lý Văn Lượng - Bảo vệ Văn phòng Huyện ủy; 

14. Ông Trương Xuân Việt - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; 

15. Bà Lê Thị Thoa - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; 

16. Ông Trịnh Đình Tiến - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; 

17. Bà Nguyễn Thị Ngọc - Công chức Ban Tổ chức Huyện ủy; 

18. Bà Nguyễn Thị Uyên - Công chức Ban Tổ chức Huyện ủy; 

19. Ông Nguyễn Thế Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

20. Bà Trần Thị Thanh Huyền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

21. Ông Lò Ngọc Dương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

22. Ông Lê Minh Xuân - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

23. Ông Lù Văn Thảnh - Công chức Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

24. Bà Vương Đào Tiên - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

25. Bà Phạm Thị Xuyến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

26. Ông Đào Đức Định - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; 

27. Ông Sùng A Sang - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; 

28. Bà Đỗ Hương Ly - Công chức Ban Dân vận Huyện ủy; 

29. Ông Giàng A Vư - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện; 

30. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Công chức UB MTTQ Việt Nam huyện; 

31. Bà Nguyễn Thu Trang - Công chức UB MTTQ Việt Nam huyện; 

32. Bà Trần Thị Len - Công chức UB MTTQ Việt Nam huyện; 

33. Ông Tẩn A Mưu - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện; 

34. Bà Thùng Thị Tâm - Bí thư Huyện đoàn; 

35. Ông Giàng A Sang - Phó Bí thư Huyện đoàn; 

36. Ông Vân Văn Diệp - Công chức Huyện đoàn; 

37. Ông Lý Cá Lòng - Công chức Huyện đoàn; 

38. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; 



39. Bà Lê Thị Hồng - Chủ tịch Hội LHPN huyện; 

40. Bà Tòng Thị Thơm - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện; 

41. Bà Trịnh Thị Kiều Oanh - Công chức Hội LHPN huyện; 

42. Bà Lò Thị Tiên - Công chức Hội LHPN huyện; 

43. Ông Teo Văn Kho - Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

44. Ông Phạm Công Thương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

45. Bà Nguyễn Thị Thu Thịnh - Cán bộ Hội Nông dân huyện; 

46. Bà Triệu Thị Ánh - Cán bộ Hội Nông dân huyện; 

47. Ông Phàn Phủ Dèn - Cán bộ Hội Nông dân huyện; 

48. Bà Trang Thu Hường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; 

49. Bà Lưu Kim Phượng - Cán bộ Hội Chữ thập đỏ; 

50. Ông Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện; 

51. Bà Mai Thị Hồng Sim - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

52. Ông Nguyễn Chí Thanh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

53. Bà Đào Thị Hòa - Phó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; 

54. Ông Vũ Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

55. Ông Trần Việt Hoàng Giang - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

56. Bà Trần Thị Hậu - Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

57. Bà Nguyễn Thị Luyến - Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

58. Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

59. Bà Mào Thị Đức - Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

60. Ông Đèo Đức Ngọc - Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

61. Bà Mai Thị Quỳnh Giang - Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

62. Ông Lê Hiền Hữu - Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

63. Bà Đặng Thị Nga - Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

64. Bà Lò Thị Nụ - Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

65. Ông Nguyễn Xuân Lên - Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

66. Bà Đèo Thị Lan - Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

67. Bà Vương Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch HĐND huyện; 

68. Ông Lý Minh Qúy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; 

69. Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; 

70. Bà Lại Thị Kim Thanh - Phó Ban Pháp chế HĐND huyện; 

71. Ông Tẩn Phủ Dũng - Phó Ban Dân tộc HĐND huyện; 

72. Ông Phan Xuân Văn - Trưởng phòng Nội vụ huyện; 

73. Ông Lê Thanh Lợi - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; 

74. Ông Cao Văn Trinh - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; 

75. Ông Hoàng Đức Thông - Công chức Phòng Nội vụ huyện; 

76. Bà Tào Thị Thương - Công chức Phòng Nội vụ huyện; 

77. Bà Nông Thị Quyết - Công chức Phòng Nội vụ huyện; 

78. Ông Nguyễn Văn Lương - Cháng Thanh tra huyện; 

79. Ông Trương Quốc Huy - Công chức Thanh tra huyện; 



80. Bà Đinh Thị Trang - Công chức Thanh tra huyện; 

81. Ông Đèo Văn Vĩnh - Trưởng phòng Tư pháp huyện; 

82. Bà Đồng Thị Hồng - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện; 

83. Ông Chang A Dúng - Công chức Phòng Tư pháp huyện; 

84. Bà Vũ Thị Oanh - Công chức Phòng Tư pháp huyện; 

85. Ông Đèo Văn Dương - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin; 

86. Ông Trịnh Đình Hùng - Công chức Phòng Văn hóa - Thông tin; 

87. Bà Mùa Thị Bình - Công chức Phòng Văn hóa - Thông tin; 

88. Ông Sùng A Nhè - Công chức Phòng Văn hóa - Thông tin; 

89. Ông Vũ Hữu Lưỡng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

90. Bà Trần Thị Thủy - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

91. Ông Nguyễn Cảnh Đức - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

92. Ông Vũ Công Phượng - Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

93. Ông Vàng Văn Hùng - Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

94. Bà Pờ Thị Hà - Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

95. Bà Lò Thị Nga - Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

96. Ông Nguyễn Đức Kiên - Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

97. Ông Hà Mạnh Thắng - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

98. Ông Lò Văn Miên - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

99. Bà Mào Thị Hạnh - Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

100. Bà Nguyễn Thị Trà - Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

101. Bà Đèo Thị Vinh - Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

102. Bà Lê Thị Nhung - Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

103. Bà Nguyễn Thị Thắm - Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

104. Ông Lù Văn Chính - Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

105. Ông Vương Biên Thùy - Trưởng Phòng Dân tộc; 

106. Ông Hoàng Ích Điện - Phó Trưởng Phòng Dân tộc; 

107. Ông Trịnh Văn Đoàn - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

108. Bà Sùng Ngọc Thủy - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

109. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Công chức phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

110. Ông Trần Ngọc Khánh - Công chức phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

111. Bà Chu Thị Nga - Công chức phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

112. Ông Bùi Trung Hải - Công chức phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

113. Ông Tẩn Lao Tả - Công chức phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

114. Ông Nông Đức Sơn - Công chức phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

115. Ông Lê Hữu Hồng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

116. Ông Trần Ngọc Phương  - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 



117. Ông Hà Xuân Lịch - Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường; 

118. Bà Lưu Thị Thảo - Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường; 

119. Ông Tẩn A Giao - Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường; 

120. Ông Nông Đức Thắng - Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường; 

121. Ông Khổng Văn Thiện - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

122. Ông Nguyễn Vương Hùng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

123. Ông Phan Như Thắng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

124. Ông Phạm Văn Bảo - Công chức phòng Giáo dục và Đào tạo; 

125. Bà Vân Thị Hoa - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

126. Ông Trần Ngọc Khẩn - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

127. Ông Cao Phú Hào - Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

128. Ông Lê Trọng Chuyền - Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

129. Bà Nguyễn Thị Huệ - Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

130. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

131. Ông Đèo Đức Mạnh - Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

132. Ông Đinh Ngọc Cường - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

133. Ông Phạm Văn Xuân - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; 

134. Ông Lương Văn Viện - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

135. Ông Vương Văn Thúy - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

136. Ông Pờ Đặng Hải Châu - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

137. Bà Trịnh Thị Toản - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

138. Ông Vũ Đình Cầu - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

139. Ông Đỗ Xuân Trung - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

140. Ông Bùi Quyết Thắng - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

141. Ông Lò Trung Thành - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

142. Ông Lý Văn Hiệp - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

143. Ông Bùi Đình Cảnh - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

144. Ông Bùi Như Quân - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

145. Ông Đỗ Văn Nguyên - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 



146. Bà Lê Thị Vân - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

147. Bà Trần Thị Vân - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

148. Bà Đoàn Thị Hậu - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

149. Ông Phạm Anh Đức - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

150. Bà Đỗ Thị Lan - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

151. Ông Nguyễn Trọng Cường - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; 

152. Ông Nguyễn Anh Dũng - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

153. Ông Trần Anh Quân - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

154. Ông Đồng Văn Bình - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

155. Ông Bạc Cầm Chinh - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

156. Bà Hoàng Thị Phai Nguyệt - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; 

157. Ông Teo Văn Lấm - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

158. Bà Nguyễn Thị Thanh - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

159. Ông Lê Đức Thắng - Giám đốc Trung tâm Phát triển Qũy đất huyện Phong 

Thổ; 

160. Ông Tô Văn Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Qũy đất huyện Phong 

Thổ; 

161. Ông Nguyễn Duy Hoàn - Viên chức Trung tâm Phát triển Qũy đất huyện 

Phong Thổ; 

162. Ông Nguyễn Văn Thành - Viên chức Trung tâm Phát triển Qũy đất huyện 

Phong Thổ; 

163. Bà Nguyễn Thị Mai - Viên chức Trung tâm Phát triển Qũy đất huyện Phong 

Thổ; 

164. Ông Vũ Tiến Thịnh - Viên chức Trung tâm Phát triển Qũy đất huyện Phong 

Thổ; 

165. Ông Phùng Văn Ơn - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

166. Bà Vũ Thị Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

167. Ông Nguyễn Quốc Hương - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

168. Bà Nguyễn Thị Nhung - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

169. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

170. Bà Triệu Thị Hà - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

171. Bà Giàng Thị Măng - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

172. Ông Đoàn Đức Chuân - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 



173. Ông Đặng Đức Thuần - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

174. Bà Nguyễn Thị Nhinh - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

175. Bà Lại Thị Hương - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

176. Ông Đào Tiến Nam - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

177. Ông Lò Văn Minh - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

178. Ông Trần Thế Vĩ - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

179. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị; 

180. Bà Đặng Thị Xuyến - Công chức Trung tâm Chính trị; 

181. Bà Nguyễn Thị Lan - Giảng viên Trung tâm Chính trị; 

182. Ông Chu Anh Thuần - Giảng viên Trung tâm Chính trị; 

183. Ông Nguyễn Văn Tuyển - Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ; 

184. Ông Nguyễn Thành Đô - Phó Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ; 

185. Ông Cao Văn Tùng - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

186. Bà Dương Thị Tươi - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

187. Ông Mai Anh Đông - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

188. Bà Mai Thị Kim Niên - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

189. Bà Ngô Thị Ren - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

190. Ông Ngô Văn Hải - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

191. Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

192. Ông Nguyễn Viết Cường - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

193. Ông Quàng Văn Thiện - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

194. Ông Tẩn Lao San - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

195. Ông Trần Văn Đức - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

196. Ông Trần Đức Phúc - Giám đốc trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

197. Bà Lê Thị Liên - Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

198. Ông Lý A Chú - Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

199. Ông Vương Mạnh Công - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

200. Bà Nguyễn Thị Xiêm - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

201. Bà Phạm Thanh Thủy - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

202. Bà Trịnh Thị Thơm - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

203. Bà Cao Thị Hoa - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

204. Ông Cung Thanh Sơn - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

205. Bà Lê Thị Thu Hường - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

206. Ông Nguyễn Quang Lập - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

207. Ông Mai Văn Phương - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

208. Ông Vân Văn Dũng - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

209. Ông Cung Thanh Phong - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

210. Bà Trần Thị Hương - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

211. Ông Trần Viết Điệp - Giám đốc Ban quản lý dự án; 

212. Ông Vũ MạnhTuyến - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án; 

213. Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án; 



214. Ông Nguyễn Anh Hùng - Viên chức Ban quản lý dự án; 

215. Ông Lê Tiến Long - Viên chức Ban quản lý dự án; 

216. Ông Lê Duy Khánh - Viên chức Ban quản lý dự án; 

217. Ông Nguyễn Tiến Mã - Viên chức Ban quản lý dự án; 

218. Ông Triệu Văn Thường - Viên chức Ban quản lý dự án; 

219. Bà Đặng Thị Quyên - Viên chức Ban quản lý dự án; 

220. Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Viên chức Ban quản lý dự án. 

DANH SÁCH 

Đề nghị tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 

(Kèm theo Biên bản Họp đội đồng TĐKT ngày 28/12/2022) 

1. Văn phòng Huyện ủy; 

2. Hội Nông dân huyện; 

3. Ban Dân vận Huyện ủy; 

4. Ban Tổ chức Huyện ủy; 

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

6. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

7. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

10. Phòng Dân tộc; 

11. Ban Quản lý rừng phòng hộ; 

12. Ban Quản lý dự án; 

13. Phòng Văn hóa - Thông tin; 

14. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

15. Trung tâm Chính trị huyện; 

16. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

17. Hội Cựu chiến binh huyện; 

18. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện; 

19. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

20. Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

21. Ban Pháp chế HĐND huyện; 

22. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 

23. Ban Dân tộc HĐND huyện; 

24. Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

25. Phòng Nội vụ huyện; 

26. Thanh tra huyện; 

27. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; 

28. Hội Chữ thập đỏ; 

29. Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

30. Trung tâm Phát triển quỹ đất; 



31. Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

32. Phòng Tư pháp huyện; 

33. UBND xã Sin Suối Hồ; 

34. UBND xã Ma Li Pho; 

35. UBND xã  Khổng Lào; 

36. UBND xã Bản Lang; 

37. UBND xã Nậm Xe; 

38. UBND xã Huổi Luông; 

39. UBND xã Tung Qua Lìn; 

40. UBND xã Mường So; 

41. UBND xã Mồ Sì San; 

42. UBND thị trấn Phong Thổ. 

DANH SÁCH 

Đề nghị công nhận Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2022 

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng TĐKT huyện ngày 28/12/2022) 

1. Ông Nguyễn Cảnh Đức - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

2. Bà Đặng Thị Xuyến - Công chức Trung tâm Chính trị; 

3. Bà Phạm Thị Xuyến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

4. Ông Phan Xuân Văn - Trưởng Phòng Nội vụ huyện; 

5. Ông Trần Thế Vĩ - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

6. Ông Lý Minh Qúy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; 

7. Ông Lò Văn Ba - Phó Chủ tịch HĐND xã Hoang Thèn; 

8. Bà Tẩn Xa Ngọc - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoang Thèn; 

9. Bà Trần Thị Thanh Huyền - Phó Chủ nhiệm Thường trực, Ủy ban Kiểm tra 

Huyện ủy; 

10. Ông Nguyễn Chí Thanh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

11. Bà Trần Thị Hậu - Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

12. Bà Nguyễn Thị Luyến - Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

13. Bà Sùng Ngọc Thủy - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

14. Bà Phạm Thị Thảo - Công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn Phong Thổ; 

15. Bà Dương Kim Chi - Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Phong Thổ; 

16. Bà Lê Thị Hồng - Chủ tịch Hội LHPN huyện; 

17. Bà Lành Thị Lưu - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Bản Lang; 

18. Bà Lưu Thị Thảo - Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường; 

19. Ông Phạm Văn Xuân - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; 

20. Ông Hà Mạnh Thắng - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

 

 



DANH SÁCH 

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen năm 2022 

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng TĐKT huyện ngày 28/12/2022) 

I. CÁ NHÂN 

1. Bà Vương Đào Tiên - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

2. Bà Nguyễn Thu Trang - Công chức UB MTTQ Việt Nam huyện; 

3. Ông Đào Đức Định - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; 

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị; 

5. Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; 

6. Bà Lương Thị Hiển - Kế toán Văn phòng Huyện ủy; 

7. Ông Lý Văn Lượng - Bảo vệ Văn phòng Huyện ủy; 

8. Bà Vương Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch HĐND huyện; 

9. Bà Lại Thị Kim Thanh - Phó Ban Pháp chế HĐND huyện; 

10. Ông Vũ MạnhTuyến - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án; 

11. Ông Nguyễn Anh Hùng - Viên chức Ban quản lý dự án; 

12. Bà Đặng Thị Quyên - Viên chức Ban quản lý dự án; 

13. Ông Nguyễn Văn Lương - Chánh Thanh tra huyện; 

14. Bà Triệu Thị Ánh - Cán bộ Hội Nông dân huyện; 

15. Ông Chang A Dúng - Công chức Phòng Tư pháp huyện; 

16. Ông Trịnh Đình Hùng - Công chức Phòng Văn hóa - Thông tin; 

17. Bà Pờ Thị Hà - Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

18. Ông Nguyễn Đức Kiên - Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

19. Bà Đèo Thị Vinh - Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

20. Bà Mào Thị Hạnh - Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

21. Ông Hoàng Ích Điện - Phó Trưởng Phòng Dân tộc; 

22. Ông Nguyễn Văn Tuyển - Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ; 

23. Bà Dương Thị Tươi - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

24. Ông Nguyễn Viết Cường - Viên chức ban Quản lý rừng phòng hộ; 

25. Ông Lò Ngọc Dương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

26. Bà Nguyễn Thị Nhung - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

27. Ông Đoàn Đức Chuân - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

28. Bà Nguyễn Thị Nhinh - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

29. Ông Đào Tiến Nam - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

30. Bà Triệu Thị Hà - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

31. Bà Lại Thị Hương - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

32. Ông Lê Trọng Chuyền - Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

33. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

34. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; 

35. Ông Vân Văn Điệp - Công chức Huyện đoàn; 

36. Ông Vũ Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; 



37. Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

38. Bà Mào Thị Đức - Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

39. Ông Đèo Đức Ngọc - Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

40. Bà Mai Thị Quỳnh Giang - Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

41. Ông Lê Hiền Hữu - Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

42. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Công chức phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

43. Ông Nông Đức Sơn - Công chức phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

44. Bà Lưu Kim Phượng - Cán bộ Hội Chữ thập đỏ; 

45. Bà Nguyễn Thị Then - Công chức Phòng Nội vụ; 

46. Bà Trịnh Thị Kiều Oanh - Công chức Hội LHPN huyện; 

47. Ông Trần Ngọc Phương  - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

48. Ông Tẩn A Giao - Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường; 

49. Ông Phan Như Thắng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

50. Ông Đào Ngọc Tĩnh - Giáo viên Trường THPT Phong Thổ; 

51. Ông Nguyễn Bá Dũng - Giáo viên Trường THPT Phong Thổ; 

52. Ông Phạm Duy Hưởng - Giáo viên Trường THPT Phong Thổ; 

53. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Giáo viên Trường THPT Phong Thổ; 

54. Ông Nguyễn Dang Thắng - Giáo viên Trường THPT Phong Thổ; 

55. Ông Vương Mạnh Công - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

56. Bà Trịnh Thị Thơm - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

57. Bà Cao Thị Hoa - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

58. Ông Cung Thanh Sơn - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

59. Ông Vân Văn Dũng - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

60. Ông Đèo Văn Bình - Bảo vệ Phòng tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện; 

61. Bà Trần Thị Thu Hoài - Viên chức Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng, Trung tân Y tế huyện; 

62. Bà Chu Thị Kiều Nga - Viên chức Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ 

sản, Trung tâm Y tế huyện; 

63. Bà Trần Thị Hồng - Viên chức Khoa dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, Trung 

tâm Y tế huyện; 

64. Bà Bùi Thị Xuân Hương - Viên chức Khoa ngoại, Trung tâm Y tế huyện; 

65. Bà Lê Thị Phương Luyến - Viên chức Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng, Trung tâm Y tế huyện; 

66. Bà Nguyễn Thị Loan - Viên chức Khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống 

độc - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức; 

67. Bà Nguyễn Thị Ngân - Viên chức Khoa nội, Trung tâm Y tế huyện; 

68. Bà Đèo Thị Trinh - Viên chức Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế 

huyện; 

69. Bà Vũ Thị Thanh - Viên chức Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư vấn 

và điều trị nghiện chất, Trung tâm Y tế huyện; 

70. Ông Nguyễn Luật - Viên chức Khoa an toàn thực phẩm - Y tế công cộng - 

Dinh dưỡng, Trung tâm Y tế huyện; 



71. Bà Nguyễn Thị Hoa - Viên chức trạm y tế xã Sin Suối Hồ; 

72. Bà Bùi Thị Mỹ Giang - Viên chức trạm y tế xã Lản Nhì Thàng; 

73. Bà Vùi Thị Biển - Viên chức trạm y tế xã Khổng Lào; 

74. Bà Tân Thị Bích Thục - Viên chức trạm y tế xã Ma Li Pho; 

75. Ông Nguyễn Văn Chiến - Viên chức trạm y tế xã Bản Lang; 

76. Bà Đèo Thị Sinh - Viên chức trạm y tế xã Nậm Xe; 

77. Bà Bùi Thị Huyền - Viên chức trạm y tế xã Hoang Thèn; 

78. Bà Lự Thị Ấm - Viên chức tranh y tế xã Huổi Luông; 

79. Bà Đinh Thị Na - Viên chức trạm y tế xã Mồ Sì San; 

80. Bà Lương Thị Hoa Tâm - Viên chức trạm y tế xã Pa Vây Sử; 

81. Ông Lý Giáo Xay - Viên chức trạm y tế xã Sì Lở Lầu; 

82. Bà Dì Thị Dua - Viên chức trạm y  tế xã Tung Qua Lìn; 

83. Bà Tạ Thị Hạnh - Viên chức Phòng khám đa khoa khu vực Dào San; 

84. Bà Đinh Thị Hiền - Viên chức Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng, 

trung tâm y tế huyện; 

85. Bà Vũ Thị Thanh Hoa - Viên chức Phòng tài chính - kế toán, Trung tâm Y tế 

huyện; 

86. Bà Mai Thu Hoài - Viên chức Khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, Trung 

tâm y tế huyện; 

87. Ông Đào Duy Tân - Điều dưỡng trưởng, Khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế 

huyện; 

88. Bà Vàng Thị Kim Thi - Viên chức trạm y tế xã Nậm Xe; 

89. Bà Đặng Thu Hiền - Viên chức Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, 

Trung tâm Y tế huyện; 

90. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó trưởng Công an huyện; 

91. Bà Nguyễn Thị Dung - Cán bộ, Đội Tổng hợp, Công an huyện; 

92. Bà Đặng Thị Vân - Lao động hợp đồng Đội Tổng hợp, Công an huyện; 

93. Ông Kiều Hoàng Hải - Cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện; 

94. Ông Chang A Hồ - Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện; 

95. Ông Lò Văn Liên - Cán bộ Đội XDPT BVANTQ, Công an huyện; 

96. Ông Hoàng Quốc Thanh - Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện; 

97. Ông Đặng Phúc - Cán bộ Đội HS,KT,MT - Công an huyện; 

98. Ông Nguyễn Bá Hoàng - Cán bộ Đội Quản lý hành chính, Công an huyện; 

99. Ông Lý Vương Hiếu - Cán bộ Đội Quản lý hành chính, Công an huyện; 

100. Ông Lò Văn Dương - Phó đội trưởng Đội CSTHAHS&HTTP, Công an 

huyện; 

101. Ông Phàn A Khi - Chiến sĩ nghĩa vụ Đội CSTHAHS&HTTP, Công an 

huyện; 

102. Ông Ma A Tính - Chiến sĩ nghĩa vụ Đội CSTHAHS&HTTP, Công an huyện; 

103. Ông Lò Văn Biên - Cán bộ Công an thị trấn; 

104. Ông Đoàn Đắc Chinh - Cán bộ CAX Huổi Luông; 

105. Ông Đồng Văn Công - Trưởng CAX Lản Nhì Thàng; 



106. Ông Vũ Duy Hoàng - Cán bộ CAX Mường So; 

107. Ông Phàn Lao Tả - Cán bộ CAX Khổng Lào; 

108. Ông Lò Văn Mạnh - Cán bộ CAX Hoang Thèn; 

109. Ông Dương Đức Lượng - Cán bộ CAX Nậm Xe; 

110. Ông Nguyễn Văn Long - Cán bộ CAX Bản Lang; 

111. Ông Mùng Văn Thản - Cán bộ CAX Mù Sang; 

112. Ông Trần Linh Giang - Cán bộ CAX Dào San; 

113. Ông Hồ Văn Biên - Trưởng CAX Tung Qua Lìn; 

114. Ông Phàng A Dia - Phó trưởng CAX Pa Vây Sử; 

115. Ông Hà Văn Sơn - Cán bộ CAX Mồ Sì San; 

116. Ông Sùng A Sà - Cán bộ CAX Vàng Ma Chải; 

117. Ông Bùi Văn Hà - Phó trưởng CAX Sì Lở Lầu; 

118. Ông Nguyễn Vũ Linh - Cán bộ CAX Sin Suối Hồ; 

119. Ông Đỗ Thế Dân - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT huyện; 

120. Ông Đỗ Trung Kiên - Giáo viên Trường THPT Dào San; 

121. Bà Trương Thị Thích - Giáo viên Trường THPT Dào San; 

122. Bà Đinh Thị Thanh Nga - Giáo viên Trường PTDTNT huyện; 

123. Bà Nông Thị Nguyệt - Văn thư Trường PTDTNT huyện; 

124. Ông Phùng Xuân Nam - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

125. Ông Nguyễn Quang Tiến - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng 

Huổi Luông; 

126. Ông Lừu A Vình - Đội trưởng trinh sát, Đồn Biên phòng Huổi Luông; 

127. Ông Hà Văn Kết - Nhân viên báo vụ, Đồn Biên phòng Huổi Luông; 

128. Ông Lê Viết Mạnh - Nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Huổi 

Luông; 

129. Ông Nguyễn Quỳnh Duy - Nhân viên PCMT&TP, Đồn Biên phòng Huổi 

Luông; 

130. Ông Triệu Kim Huấn - Nhân viên Quân y, Đồn Biên phòng Huổi Luông; 

131. Ông Vũ Văn Linh - Nhân viên lái xe, Đồn biên phòng Huổi Luông; 

132. Ông Lò Văn Bun - Chiến sỹ, Đồn Biên phòng Huổi Luông; 

133. Ông Lò Văn Thắng - Chiến sỹ, Đồn Biên phòng Huổi Luông; 

134. Ông Nguyễn Đình Dũng - Đội trưởng VĐQC - Đồn Biên phòng Cửa khẩu 

Ma Lù Thàng; 

135. Ông Phạm Ngọc Hà - Nhân viên VĐQC - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù 

Thàng; 

136. Ông Phùng Quang Đối - Phó đội trưởng Vũ trang - Đồn Biên phòng Cửa 

khẩu Ma Lù Thàng; 

137. Ông Phan Quang Sỹ - Nhân viên KTGS - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù 

Thàng; 

138. Ông Nguyễn Duy Đông - Đội trưởng thủ tục - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma 

Lù Thàng; 



139. Ông Đỗ Viết Qúy - Nhân viên cơ yếu - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù 

Thàng; 

140. Ông Phùng Gia Phạ - Chiến sỹ - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng; 

141. Ông Chim Văn Nguyễn - Chiến sỹ - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù 

Thàng; 

142. Ông Lù Văn Thành - Chiến sỹ - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng; 

143. Ông Đỗ Văn Trường - Phó trưởng phòng TM-KH, Đoàn 356; 

144. Ông Lê Mạnh Hùng - Đội trưởng, Đội SX&XDCSCT Số 3, Đoàn 356; 

145. Ông Lưu Hồng Quân - Trưởng phòng Tài chính, Đoàn 356; 

146. Ông Vũ Đình Hưng - Nhân viên Phòng Chính trị, Đoàn 356; 

147. Ông Hoàng Văn Lợi - Nhân viên Xí nghiệp 56, Đoàn 356; 

148. Ông Triệu Văn Quang - Nhân viên Phòng HC-KT, Đoàn 356; 

149. Ông Nguyễn Quang Trường - Nhân viên Đội SX&XDCSCT Số 1, Đoàn 

356; 

150. Ông Đào Tiến Toàn - Nhân viên Đội SX&XDCSCT Số 2, Đoàn 356; 

151. Bà Nguyễn Thị Anh - Cán bộ tín dụng, Ngân hàng CSXH huyện Phong Thổ; 

152. Ông Bùi Mạnh Quỳnh - Phó Giám đốc phòng giao dịch Phong Thổ, Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu; 

153. Ông Đinh Mạnh Cường - Công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện; 

154. Ông Lò Văn Thành - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

155. Ông Đinh Văn Thanh - Trợ lý chính trị Ban Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện; 

156. Ông Nguyễn Văn Tấn - Nhân viên tài chính Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện; 

157. Ông Nguyễn Văn Dũng - Nhân viên bảo mật Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện; 

158. Ông Lò Văn Sinh - Phó Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện; 

159. Bà Nguyễn Thị Xuân - Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện; 

160. Bà Vũ Thị Thùy - Kế toán Bảo hiểm xã hội huyện; 

161. Ông Chu Quang Tuấn - Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện; 

162. Ông Sùng A Cháng - Kiểm lâm viên trung cấp Hạt Kiểm lâm huyện; 

163. Ông Trịnh Đình Tiến - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; 

164. Bà Nguyễn Thị Uyên - Công chức Ban Tổ chức Huyện ủy; 

165. Ông Pờ Đặng Hải Châu - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

166. Ông Đỗ Xuân Trung - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

167. Ông Lý Văn Hiệp - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

168. Ông Đỗ Văn Nguyên - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 

169. Bà Lê Thị Vân - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 



170. Bà Trần Thị Vân - Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

171. Ông Nông Văn Hơn - Phó Bí Thư Đảng ủy xã Vàng Ma Chải; 

172. Ông Lý Y Khai - Chủ tịch UBND xã Vàng Ma Chải; 

173. Ông Chẻo Lao Lụ - Bí Thư  Đoàn TN xã Vàng Ma Chải; 

174. Ông Chẻo Phủ Hin - Chỉ Trưởng huy QS xã Vàng Ma Chải; 

175. Ông Tẩn Mí Sinh - Công chức Địa chính xã Vàng Ma Chải; 

176. Ông Vàng Văn Nguyên - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vàng Ma Chải; 

177. Ông Tẩn Sài Đông - Chủ tịch UBND xã Sì Lở Lầu; 

178. Ông Ly Gió Duy - Phó Bí thư Đảng ủy  xã Sì Lở Lầu; 

179. Ông Tẩn Lao Lở - Chủ tịch UB MTTQ xã Sì Lở Lầu; 

180. Ông Giàng A Lù - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Sì Lở Lầu; 

181. Ông Lường Văn Hiếu  - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sì Lở Lầu; 

182. Ông Tẩn Lao Xiết - Phó Bí thư Đoàn TN xã Sì Lở Lầu; 

183. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mù Sang; 

184. Ông Phàng A Chinh - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Sang; 

185. Bà Nông Thị Thương - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Mù Sang; 

186. Bà Lò Thị Quyền - Công chức Địa chính xã Mù Sang; 

187. Ông Phàn Phủ Diếu - Công chức Địa chính xã Mù Sang; 

188. Ông Tẩn Seo Phìm - Chủ tịch UB MTTQ xã Mù Sang; 

189. Ông Ma A Súa - Phó Chỉ huy Trưởng Ban CHQS xã Mù Sang; 

190. Ông Đặng Văn Chung - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tung Qua Lìn; 

191. Ông Giàng Mờ Cà - Phó Chủ tịch HĐND xã Tung Qua Lìn; 

192. Ông Lò Văn Nghiệp - Công chức Địa chính xã Tung Qua Lìn; 

193. Bà Chìu Hồng Phương - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tung Qua Lìn; 

194. Ông Lò Văn Xuân - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Tung Qua Lìn; 

195. Ông Vàng A Vó - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tung Qua Lìn; 

196. Ông Giàng A Chơ - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tung Qua Lìn; 

197. Ông Vàng Văn Thắm - Phó Chủ tịch HĐND xã Mường So; 

198. Ông Bùi Quang Lịch - Phó Chủ tịch UBND xã Mường So; 

199. Ông Lò Thế Phòng - Công chức Địa chính xã Mường So; 

200. Bà Đồng Thị Hương - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Mường So; 

201. Ông Nguyễn Vũ Cường - Công chức Địa chính xã Mường So; 

202. Bà Đèo Thị Khương - Chủ tịch Hội LHPN xã Mường So; 

203. Bà Lò Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Mường So; 

204. Ông Sùng A Tủa - Phó Chủ tịch HĐND xã Huổi Luông; 

205. Ông Xè A Gia - Phó Chủ tịch UBND xã Huổi Luông; 

206. Ông Chu A Nò - Chủ tịch Cựu chiến binh xã Huổi Luông; 

207. Ông Phù A Yên - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Huổi Luông; 

208. Bà Trần Thị Thoa - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Huổi Luông; 

209. Bà Lò Thị Tiện - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Huổi Luông; 

210. Bà Phàn Thị Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Huổi Luông; 



211. Ông Sùng Ngọc Páo - Phó Chủ tịch HĐND xã Dào San; 

212. Ông Ma A Nủ - Phó Chủ tịch UBND xã Dào San; 

213. Ông Phàng A Thông - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Dào San; 

214. Bà Lò Thị Khuýn - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Dào San; 

215. Bà Dì Thị Mẩy - Công chức Văn hóa -  Xã hội xã Dào San; 

216. Ông Phu Hờ Cà - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Dào San; 

217. Ông Sùng A Má - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Dào San; 

218. Ông Nguyễn Huy Du - Bí thư Đảng ủy xã Bản Lang; 

219. Ông Lành Văn Tương - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Lang; 

220. Ông Lý Văn Ội - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Bản Lang; 

221. Ông Lý Quốc Huy - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bản Lang; 

222. Ông Nguyễn Ngọc Dương - Công chức Địa chính xã Bản Lang; 

223. Ông Giàng A Phong - Bí thư Đoàn thanh niên xã Bản Lang; 

224. Bà Lý Thị Ngân - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Bản Lang; 

225. Ông Hoàng Văn Đại - Phó Bí thư Đảng ủy xã Sin Suối Hồ; 

226. Ông Sùng A Lùng - Phó Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ; 

227. Ông Lù A Chang - Chủ tịch Hội nông dân xã Sin Suối Hồ; 

228. Ông Tẩn U Heng - Công chức Văn hóa – xã hội xã Sin Suối Hồ; 

229. Ông Chẻo Láo Tả - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Sin Suối Hồ; 

230. Ông Trần Đình Tùng - Công chức Văn hóa – xã hội xã Sin Suối Hồ; 

231. Ông Vàng A Tủa - Phó Chủ tịch UB MTTQ xã Sin Suối Hồ; 

232. Ông Lý Phủ Lùng - Bí thư Đảng ủy xã Ma Li Pho; 

233. Ông Lý Tràng Pao - Phó Chủ tịch UBND xã Ma Li Pho; 

234. Ông Lý Kin Pao - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ma Li Pho; 

235. Bà Lô Thị Oanh - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Ma Li Pho; 

236. Bà Nguyễn Thị Trang - Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Ma Li Pho; 

237. Ông Phạm Hà Phương - Công chức Tài chính – Kế Toán xã Ma Li Pho; 

238. Ông Lý Dâu Phùng - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã Ma Li Pho; 

239. Ông Phùng Sần Huội - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Mồ Sì San; 

240. Ông Tẩn Chin Lùng - Chủ tịch UBND xã Mồ Sì San; 

241. Bà Tẩn Lở Mẩy - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mồ Sì San; 

242. Ông Thèn Văn Trường - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Mồ Sì San; 

243. Bà Lù Thị Kiệm - Tư pháp - Hộ tịch Mồ Sì San; 

244. Ông Vũ Văn Tỉnh - Địa chính Xây dựng Mồ Sì San; 

245. Ông Tẩn Láo Tả - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Mồ Sì San; 

246. Ông Teo Văn Thín - Chủ tịch UBND xã Khổng Lào; 

247. Ông Lù Văn Cương - Phó Chủ tịch HĐND xã Khổng Lào; 

248. Bà Tao Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN xã Khổng Lào; 

249. Bà Vàng Thị Minh - Công chức Văn phòng-Thống kê Khổng Lào; 

250. Bà Đèo Thị Nọi - Công chức Văn phòng-Thống kê Khổng Lào; 

251. Bà Chang Thị Kim - Công chức Tài chính -Kế toán Khổng Lào; 



252. Ông Lò Văn Năm - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Khổng Lào; 

253. Ông Lý Vần Tờ - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Xe; 

254. Ông Đặng Xuân Thanh - Chủ tịch UBND xã Nậm Xe; 

255. Ông Lý Văn Kiếm - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm Xe; 

256. Ông Lý Văn Thiết - Công chức Địa chính xã Nậm Xe; 

257. Bà Đèo Thị Thời - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nậm Xe; 

258. Bà Lù Thị Dín - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Nậm Xe; 

259. Ông Phùng Đức Thiệp - Bí Thư Đảng ủy xã Pa Vây Sử; 

260. Ông Mùa A Hồ - Chủ tịch UBND xã Pa Vây Sử; 

261. Ông Sùng A Sảo - Chủ tịch UB MTTQ xã Pa Vây Sử; 

262. Ông Đèo Chan Hòa - Công chức Địa chính xã Pa Vây Sử; 

263. Ông Đồng Thanh Vươn - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Pa Vây Sử; 

264. Ông Lò Văn Thiện - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Pa Vây Sử; 

265. Ông Mùa A Páo - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Pa Vây Sử; 

266. Bà Vừ Thị Phua - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Lản Nhì Thàng; 

267. Ông Hoàng Ngọc Sơn - Công chức Địa chính xã Lản Nhì Thàng; 

268. Ông Tẩn Lao Lủ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lản Nhì Thàng; 

269. Ông Chẻo Sơn Sản - Bí Thư Đoàn Thanh niên xã Lản Nhì Thàng; 

270. Ông Trang Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Hoang Thèn; 

271. Ông Chang A Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoang Thèn; 

272. Ông Chang A Minh - Chủ tịch MTTQ VN xã Hoang Thèn; 

273. Ông Lý Chỉn Cò - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hoang Thèn; 

274. Bà Chang Thị Yến - Công chức Văn Phòng - Thống kê xã Hoang Thèn; 

275. Bà Phạm Thị Tuyến - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hoang Thèn; 

276. Ông Lý Văn Vương - Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Hoang Thèn; 

277. Bà Đồng Thị Khem - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn Phong 

Thổ; 

278. Ông Đồng Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Thổ; 

279. Ông Lò Văn Thực - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Phong Thổ; 

280. Bà Lường Thị Hoài - Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Phong Thổ; 

281. Bà Vũ Thị Trang - Công chức Địa chính thị trấn Phong Thổ; 

282. Bà Dương Kim Chi - Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Phong Thổ; 

283. Ông Lừ Văn Lâm - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Phong Thổ. 

II. TẬP THỂ 

1. Văn Phòng Huyện ủy; 

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

3. Trường THPT Phong Thổ; 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin ; 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo; 



8. Trung tâm Y tế huyện; 

9. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356, Quân khu 2; 

10. Công an huyện Phong Thổ; 

11. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng; 

12. Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ; 

13. Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; 

14. Phòng Tư pháp huyện; 

15. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

16. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện; 

17. Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

18. Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

19. Ban Quản lý dự án; 

20. Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam huyện Phong Thổ, 

Chi nhánh Lai Châu; 

21. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

22. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

23. Nhân dân và Cán bộ xã Mường So; 

24. Nhân dân và Cán bộ xã Ma Li Pho; 

25. Nhân dân và Cán bộ xã Huổi Luông; 

26. Nhân dân và Cán bộ xã Lản Nhì Thàng; 

27. Nhân dân và Cán bộ xã Khổng Lào; 

28. Nhân dân và Cán bộ xã Sì Lở Lầu; 

29. Nhân dân và Cán bộ xã Tung Qua Lìn. 

III. HỘ GIA ĐÌNH 

1. Hộ gia đình ông Ma A Chông - Bản Sin Chải, xã Mù Sang; 

2. Hộ gia đình ông Hảng A Sang - Bản Khoa San, xã Mù Sang; 

3. Hộ gia đình ông Giàng A Chung - Bản Mù Sang, xã Mù Sang; 

4. Hộ gia đình ông Lý A Hờ - Bản Lảng Than, xã Mù Sang; 

5. Hộ gia đình ông Sùng A Dơ - Bản Tung Chung Vang, xã Mù Sang; 

6. Hộ gia đình ông Ma A Phừ - Bản Sàng Sang, xã Mù Sang; 

7. Hộ gia đình ông Phàn Vần Xuân - Bản Lùng Than, xã Mù Sang; 

8. Hộ gia đình ông Giàng A Lăng - Bản Căn Chu Dao, xã Mù Sang; 

9. Hộ gia đình ông Hảng A Súa - Bản Sàng Cải, xã Mù Sang; 

10. Hộ gia đình ông Giàng A Sang - Bản Hờ Mèo, xã Tung Qua Lìn; 

11. Hộ gia đình ông Giàng A Tỷ - Bản Căng Há, xã Tung Qua Lìn; 

12. Hộ gia đình ông Lý Cà Xa - Bản Tung Qua Lìn, xã Tung Qua Lìn; 

13. Hộ gia đình ông Lù A Dào - Bản Cò Ký, xã Tung Qua Lìn; 

14. Hộ gia đình ông Vàng A Lơ - Bản Căng ký, xã Tung Qua Lìn; 

15. Hộ gia đình bà Teo Thị Hồng Van - Thôn Tây An, xã Mường So; 

16. Hộ gia đình ông Lò Văn Thím - Bản Huổi Én, xã Mường So; 

17. Hộ gia đình ông Vàng Văn Chúc - Bản Huổi Sen, xã Mường So; 



18. Hộ gia đình ông Đồng Văn Chiến - Bản Phiêng Đanh, xã Mường So; 

19. Hộ gia đình ông Vũ Văn Long - Thôn Tây Nguyên, xã Mường So; 

20. Hộ gia đình ông Trần Ngọc Phiếm - Thôn Tây Sơn, xã Mường So; 

21. Hộ gia đình bà Vàng Thị Lâm - Bản Nậm Cung, xã Mường So; 

22. Hộ gia đình ông Teo Văn Duyên - Bản Vàng Pheo, xã Mường So; 

23. Hộ gia đình ông Đèo Văn Ká - Bản Nà Củng, xã Mường So; 

24. Hộ gia đình ông Đèo Văn Linh - Bản Vàng Bâu, xã Mường So; 

25. Hộ gia đình ông Teo Văn Lới - Bản Huổi Bảo, xã Mường So; 

26. Hộ gia đình ông Sùng A Sang - Bản Ngài Chồ 1, xã Huổi Luông; 

27. Hộ gia đình ông Giàng A Pó - Bản Nậm Le 2, xã Huổi Luông; 

28. Hộ gia đình ông Lý A Pẹ - Bản Huổi Luông 2, xã Huổi Luông; 

29. Hộ gia đình ông Trang A Dợ - Bản Huổi Luông 3, xã Huổi Luông; 

30. Hộ gia đình ông Lý A Luế - Bản Huổi Luông 1, xã Huổi Luông; 

31. Hộ gia đình ông Chu A Da - Bản Hồ Thầu, xã Huổi Luông; 

32. Hộ gia đình ông Phàn Chỉn Quang - Bản Na Sa Phìn, xã Huổi Luông; 

33. Hộ gia đình ông Tẩn Vần Sìn - Bản Thèn Thầu, xã Huổi Luông; 

34. Hộ gia đình ông Lý Phủ Mìn - Bản La Vân, xã Huổi Luông; 

35. Hộ gia đình ông Giàng A Hờ - Bản Pờ Ngài, xã Huổi Luông; 

36. Hộ gia đình ông Chẻo San Quẩy - Bản Hoàng Trù Sào, xã Huổi Luông; 

37. Hộ gia đình ông Chẻo A Xoang - Bản Nhiều Sáng, xã Huổi Luông; 

38. Hộ gia đình ông Lý A Thanh - Bản Làng Vây 1, xã Huổi Luông; 

39. Hộ gia đình ông Lý A Dờ - Bản Làng Vây 2, xã Huổi Luông; 

40. Hộ gia đình ông Giàng A Sơ - Bản Can Thàng, xã Huổi Luông; 

41. Hộ gia đình ông Sò A Da - Bản Ma Lù Thàng 1, xã Huổi Luông; 

42. Hộ gia đình ông Chu A Chè - Bản Ma Lù Thàng 2, xã Huổi Luông; 

43. Hộ gia đình ông Chẻo U Ton - Bản Chang Hỏng 1, xã Huổi Luông; 

44. Hộ gia đình ông Chẻo Nải Heng - Bản Chang Hỏng 2, xã Huổi Luông; 

45. Hộ gia đình ông Lý Phủ Kin - Bản U Gia, xã Huổi Luông; 

46. Hộ gia đình ông Phàng A Phử - Bản Dền Thàng B, xã Dào San; 

47. Hộ gia đình ông Lý A Phừ - Bản Dền Thàng A, xã Dào San; 

48. Hộ gia đình ông Giàng A Chớ - Bản Lèng Chư, xã Dào San; 

49. Hộ gia đình ông Hàng A Chính - Bản Dền Sang, xã Dào San; 

50. Hộ gia đình ông Dì A Sình - Bản Sin Chải, xã Dào San; 

51. Hộ gia đình ông Phu Bu Dờ - Bản U Ní Chải, xã Dào San; 

52. Hộ gia đình bà Thào Thị Pằng - Bản Hợp 2, xã Dào San; 

53. Hộ gia đình ông Vàng A Cu (D) - Bản Sểnh Sảng A, xã Dào San; 

54. Hộ gia đình ông Vàng A Chinh - Bản Sểnh Sảng B, xã Dào San; 

55. Hộ gia đình ông Ma Seo Dình - Bản Xì Phài, xã Dào San; 

56. Hộ gia đình ông Lý Vần Sỉn - Bản Ma Can, xã Dào San; 

57. Hộ gia đình ông Tẩn Chỉn Mìn - Bản San Chan, xã Dào San; 

58. Hộ gia đình ông Mùa A Ly - Bản Cung Mù Phìn, xã Lản Nhì Thàng; 



59. Hộ gia đình ông Chang A Nhè - Bản Hồng Thu Mông, xã Lản Nhì Thàng; 

60. Hộ gia đình ông Giàng A Chinh - Bản Trung Chải, xã Pa Vây Sử; 

61. Hộ gia đình ông Sùng A Sình - Bản Xín Chải, xã Pa Vây Sử; 

62. Hộ gia đình ông Vàng A Thắng - Bản Ngài Thầu, xã Pa Vây Sử; 

63. Hộ gia đình ông Vàng A Dờ - Bản Pờ Xa, xã Pa Vây Sử; 

64. Hộ gia đình ông Sùng A Vàng - Bản Pa Vây Sử, xã Pa Vây Sử; 

65. Hộ gia đình bà Vàng Thị Cở - Bản Hang É, xã Pa Vây Sử; 

66. Hộ gia đình ông Chang Kim Thắng - Bản Séo Lẻn, xã Hoang Thèn; 

67. Hộ gia đình ông Phàn Vần Chin - Bản Nậm Và, xã Hoang Thèn; 

68. Hộ gia đình ông Lý Thanh Tỏn - Bản Mồ Sì Câu, xã Hoang Thèn; 

69. Hộ gia đình ông Giàng Vần Lùng - Bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn; 

70. Hộ gia đình ông Lường Văn Sương - Bản Nậm Cáy, xã Hoang Thèn; 

71. Hộ gia đình ông Vàng Kim Phong - Bản Hoang Thèn, xã Hoang Thèn; 

72. Hộ gia đình ông Sùng A Chớ - Bản Xin Chải, xã Hoang Thèn; 

73. Hộ gia đình ông Sùng A Sài - Bản Tả Lèng, xã Hoang Thèn; 

74. Hộ gia đình ông Vàng A Sùng - Bản Van Hồ 1, xã Nậm Xe; 

75. Hộ gia đình ông Lý Phủ Hành - Bản Hoàng Liên Sơn 2, xã Nậm Xe; 

76. Hộ gia đình ông Lừu A Phành - Bản Hoàng Liên Sơn 1, xã Nậm Xe; 

77. Hộ gia đình ông Nùng Văn Hòa - Bản Màu, xã Nậm Xe; 

78. Hộ gia đình ông Lừu Văn Chô - Bản Mấn 1, xã Nậm Xe; 

79. Hộ gia đình ông Lù Xuân Phủ - Bản Po Chà, xã Nậm Xe; 

80. Hộ gia đình ông Lù Văn Mặc - Bản Nậm Xe, xã Nậm Xe; 

81. Hộ gia đình ông Thùng Văn Sím - Bản Mấn 2, xã Nậm Xe; 

82. Hộ gia đình ông Lò Văn Hắng - Bản Vằng Thẳm, xã Nậm Xe; 

83. Hộ gia đình ông Vàng Văn Dim - Bản Co Muông, xã Nậm Xe; 

84. Hộ gia đình ông Vàng Văn Thương - Bản Dền Thàng, xã Nậm Xe; 

85. Hộ gia đình ông Phàn A Ninh - Bản Pà Chải, xã Nậm Xe; 

86. Hộ gia đình ông Phàn Láo Lở - Bản Van Hồ 2, xã Nậm Xe; 

87. Hộ gia đình ông Tẩn A Canh - Bản Ngài Trò, xã Nậm Xe; 

88. Hộ gia đình ông Lý A Chung - Bản San Dì, xã Nậm Xe; 

89. Hộ gia đình ông Vàng Văn Páo - Bản Mỏ, xã Nậm Xe; 

90. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đạt - Tổ dân phố Hữu nghị thị trấn Phong Thổ; 

91. Hộ gia đình ông Nguyễn Minh Khắc - Tổ dân phố Pa So thị trấn Phong Thổ; 

92. Hộ gia đình bà Điêu Thị Phe - Thôn Đoàn kết thị trấn Phong Thổ; 

93. Hộ gia đình ông Trần Văn Sơn - Thôn Nậm Pậy thị trấn Phong Thổ; 

94. Hộ gia đình ông Phan Thanh Tùng - Tổ dân phố Hòa bình thị trấn Phong Thổ; 

95. Hộ gia đình bà Lò Thị Mào - Thôn Vàng Bó thị trấn Phong Thổ; 

96. Hộ gia đình ông Tẩn Đức Chương - Bản Sàng Giang, xã Bản Lang; 

97. Hộ gia đình ông Xẻ Văn Nghiệp - Bản Hợp I, xã Bản Lang; 

98. Hộ gia đình ông Tẩn Sài Hình - Bản Má Tiển, xã Bản Lang; 

99. Hộ gia đình ông Lý Chào Ngan - Bản Nà Giang, xã Bản Lang; 



100. Hộ gia đình ông Tẩn Lao Tả - Bản Pho, xã Bản Lang; 

101. Hộ gia đình ông Giàng A Sử - Bản Nà Vàng, xã Bản Lang; 

102. Hộ gia đình ông Lý Chào Trang - Bản Má Nghé, xã Bản Lang; 

103. Hộ gia đình ông Lù Chỉn Sài - Bản Giao Chản, xã Bản Lang; 

104. Hộ gia đình ông Lý Kim Lùng - Bản Thèn Thầu, xã Bản Lang; 

105. Hộ gia đình ông Tẩn Chỉn Hội - Bản Nà Đoong, xã Bản Lang; 

106. Hộ gia đình ông Tẩn Văn Quý - Bản Nậm Lùng, xã Bản Lang; 

107. Hộ gia đình ông Mùng Văn Hình - Bản Bản Lang 2, xã Bản Lang; 

108. Hộ gia đình ông Tẩn Sài Phạ - Bản Séo Hồ Thầu, xã Mồ Sì San; 

109. Hộ gia đình ông Phàn Sần Vầy - Bản Mồ Sì San, xã Mồ Sì San; 

110. Hộ gia đình ông Chẻo Chỉn Thông - Bản  Tô Y Phìn, xã Mồ Sì San; 

111. Hộ gia đình ông Vàng Văn Bình - Bản Co Muông, xã Khổng Lào; 

112. Hộ gia đình ông Pờ Văn Vượng - Bản Huổi Phặc, xã Khổng Lào; 

113. Hộ gia đình ông Lò Văn Ngôn - Bản Huổi Nả, xã Khổng Lào; 

114. Hộ gia đình ông Nguyễn Hồng Di - Bản Đớ, xã Khổng Lào; 

115. Hộ gia đình ông Mai Văn Tùng - Bản Khổng Lào, xã Khổng Lào; 

116. Hộ gia đình ông Mào Văn Hiệm - Bản Phai Cát, xã Khổng Lào; 

117. Hộ gia đình ông Pờ Văn Phong - Bản Huổi Lỏong, xã Khổng Lào; 

118. Hộ gia đình ông Tẩn A Bia - Bản Nậm Khay, xã Khổng Lào; 

119. Hộ gia đình ông Lý Minh Hùng - Bản Ho Sao Chải, xã Khổng Lào; 

120. Hộ gia đình ông Vàng A Sáng - Nhân bản Sì Cha Chải, xã Sin Suối Hồ; 

121. Hộ gia đình ông Vàng A Tùng - Bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ; 

122. Hộ gia đình ông Lý A Di - Bản Sàng Mà Pho, Sin Suối Hồ; 

123. Hộ gia đình ông Sùng A Vảng - Bản Chảng Phàng, xã Sin Suối Hồ; 

124. Hộ gia đình bà Chẻo Sử Mẩy - Bản Chí Sáng, xã Sin Suối Hồ; 

125. Hộ gia đình ông Tẩn Vần Quẩy - Bản Dền Sung, xã Sin Suối Hồ; 

126. Hộ gia đình ông Chẻo Vần Thiền - Bản Trung Hồ, xã Sin Suối Hồ; 

127. Hộ gia đình ông Vàng A Lừ - Bản Căn Câu, xã Sin Suối Hồ; 

128. Hộ gia đình ông Vàng A Chứ (A) - Bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ; 

129. Hộ gia đình ông Lý A Chu - Bản Can Hồ, xã Sin Suối Hồ; 

130. Hộ gia đình ông Hoàng Pao Trang - Bản Thèn Xin, xã Ma Li Pho; 

131. Hộ gia đình ông Tẩn Chỉn Ngan - Bản Ma Ly Pho, xã Ma Li Pho; 

132. Hộ gia đình ông Lý Xuân Thường - Bản Sòn Thầu 1, xã Ma Li Pho; 

133. Hộ gia đình ông Phàn Vần Mìn - Bản Sơn Bình, xã Ma Li Pho; 

134. Hộ gia đình ông Lý Phủ Pao - Bản Pờ Ma Hồ, xã Ma Li Pho; 

135. Hộ gia đình ông Tẩn Phủ Chỉn - Bản Sòn Thầu 2, xã Ma Li Pho; 

136. Hộ gia đình ông Tẩn Phủ Lỷ - Bản Tả Phìn, xã Ma Li Pho; 

137. Hộ gia đình ông Tẩn Vần Sìn - Bản Hùng Pèng, xã Ma Li Pho; 

138. Hộ gia đình ông Đồng Văn Tươi - Bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Li Pho; 

139. Hộ gia đình ông Tẩn Sài Màn - Bản Nhóm 1, xã Vàng Ma Chải; 

140. Hộ gia đình ông Tẩn Chỉn Vảng - Bản Nhóm 2, xã Vàng Ma Chải; 



141. Hộ gia đình ông Chẻo Sử Trường - Bản Sì Choang, xã Vàng Ma Chải; 

142. Hộ gia đình ông Chẻo Phủ Hòa - Bản Tả Phùng, xã Vàng Ma Chải; 

143. Hộ gia đình ông Chẻo Diếu Xuyển - Bản Tả Ô, xã Vàng Ma Chải; 

144. Hộ gia đình ông Lù Mờ Dì - Bản Hoang Thèn, xã Vàng Ma Chải; 

145. Hộ gia đình ông Phàn Chin Hịn - Bản Thà Giàng, xã Sì Lở Lầu; 

146. Hộ gia đình ông Chẻo Lao U - Bản Lao Chải, xã Sì Lở Lầu; 

147. Hộ gia đình ông Lù Dì Mừ  - Bản Mới, xã Sì Lở Lầu; 

148. Hộ gia đình ông Tẩn Chin Dao - Bản Gia Khâu, xã Sì Lở Lầu; 

149. Hộ gia đình ông Tẩn Chỉn Xiền  - Bản Xin Chải, xã Sì Lở Lầu; 

150. Hộ gia đình ông Lù A Gỏa - Bản Tỷ Phùng, xã Sì Lở Lầu; 

151. Hộ gia đình ông Phàn Phủ Tông - Bản Lả Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu; 

152. Hộ gia đình bà Ma Mừ Gư - Bản Xín Chải, xã Sì Lở Lầu; 

153. Hộ gia đình ông Tẩn Vần Chinh - Bản Phố Vây, xã Sì Lở Lầu; 

154. Hộ gia đình ông Chang Tý  U - Bản Tả Chải, xã Sì Lở Lầu. 

DANH SÁCH 

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Danh hiệu  

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022 

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng TĐKT huyện ngày 28/12/2022) 

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Thổ; 

2. Ban Pháp chế HĐND huyện Phong Thổ; 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Thổ; 

4. Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ; 

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phong Thổ; 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện Phong Thổ; 

7. UBND xã Bản Lang, huyện Phong Thổ. 

DANH SÁCH 

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2022 

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng TĐKT huyện ngày 28/12/2022) 

I. TẬP THỂ 

1. Ban Pháp chế HĐND huyện Phong Thổ; 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện Phong Thổ; 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Thổ; 

4. Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ. 

II. CÁ NHÂN 

1. Bà Đặng Thị Xuyến - Công chức Trung tâm Chính trị Phong Thổ; 

2. Ông Lý Minh Qúy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Phong Thổ; 

3. Ông Nguyễn Chí Thanh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Phong Thổ; 

4. Ông Trần Thế Vĩ - Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện Phong Thổ; 

5. Bà Chu Thị Nga - Công chức phòng Kinh tế - Hạ tầng Phong Thổ; 

6. Bà Lê Thị Hồng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Thổ; 

7. Ông Phan Xuân Văn - Trưởng phòng Nội vụ huyện Phong Thổ; 



8. Ông Hoàng Đức Thông - Công chức Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ; 

9. Ông Nguyễn Cảnh Đức - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Phong Thổ. 

II. HỘ GIA ĐÌNH 

1. Hộ gia đình ông Lừu A Phá - Bản Pô Tô, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ; 

2. Hộ gia đình ông Sùng A Nhan - Bản Hợp 1, xã Dào San, huyện Phong Thổ; 

3. Hộ gia đình ông Nguyễn Huy Hào - Bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn, huyện 

Phong Thổ; 

4. Hộ gia đình ông Vàng Văn Hinh - Bản Huổi Hán, xã Nậm Xe, huyện Phong 

Thổ; 

5. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đại - Thôn Thống nhất thị trấn Phong Thổ, huyện 

Phong Thổ; 

6. Hộ gia đình ông Lừu Văn Chiến - Bản Nà Cúng, xã Bản Lang, huyện Phong 

Thổ; 

7. Hộ gia đình ông Lý Phủ Lìn - Bản Tân Séo Phìn, xã Mồ Sì San, huyện Phong 

Thổ; 

8. Hộ gia đình ông Lò Văn Kím - Bản Cang xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ; 

9. Hộ gia đình ông Lý Y Diếu - Bản Nhóm 3, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong 

Thổ. 

DANH SÁCH 

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2022 

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng TĐKT huyện ngày 28/12/2022) 

1. Nhân dân và Cán bộ xã Bản Lang, huyện Phong Thổ 

DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân không đủ điều kiện đề nghị xét công nhận các danh hiệu 

thi đua, hình thức khen thưởng năm 2022 

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng TĐKT huyện ngày 28/12/2022) 

I. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 

1. Ông Đèo Văn Vĩnh – Trưởng phòng Tư pháp huyện; 

2. Ông Bùi Quang Lịch – Phó Chủ tịch UBND xã Mường So; 

3. Ông Lù Văn Thảnh – Công chức Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. 

II. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: 

1. Tập thể Nhân dân và Cán bộ xã Dào San; 

2. Ông Phu A Dê – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Sì Lở Lầu; 

3. Ông Chu Hồng Qúy – Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện. 

III. Tập thể Lao động xuất sắc: 

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. 

IV. Cờ thi đua của UBND tỉnh: 

Tập thể Nhân dân và Cán bộ xã Mồ Sì San. 
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